
Trường Cao Đẳng Công Thương TP.HCM 

      Phòng Quản Lý Đào Tạo 

      

 

 

 
 

       BẢNG GHI ĐIỂM MÔN HỌC - HỌC PHẦN 

Học Kỳ 2 - Năm Học 2022-2023 

         Môn học/Nhóm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Nhóm 01 Số tín chỉ: 5 

   CBGD  

 
Nguyễn Trung Lục 

      
         

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên lớp 
Điểm 

quá trình 
Điểm thi 

Điểm môn 

học/học phần 

1 2121260050 Ngô Hoàng Anh 02/12/2003 CCQ2126LA 0.0   0.0 

2 2121270073 Huỳnh Xuân Mai 10/06/2003 CCQ2126LA 6.9 6.2 6.5 

3 2121260040 Đỗ Gia Toàn 29/03/2003 CCQ2126LA 7.5 6.0 6.6 

4 2121260018 Huỳnh Văn Tường 07/07/2003 CCQ2126LA 8.2 6.4 7.1 

5 2121260064 Nguyễn Thị Bích Vân 22/10/2003 CCQ2126LA 7.8 6.2 6.8 

6 2121260004 Nguyễn Thị Hồng Xuyến 29/04/2003 CCQ2126LA 7.3 6.6 6.9 

7         

8         

         

      

Tp. Thủ Đức, ngày 26 tháng 04 năm 2023 

      
GIẢNG VIÊN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

Nguyễn Trung Lục 



Trường Cao Đẳng Công Thương TP.HCM 

         Phòng Quản Lý Đào Tạo 

          

BẢNG GHI ĐIỂM QUÁ TRÌNH 
 

Học Kỳ 2- Năm Học 2022-2023 

             Môn học/Nhóm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Nhóm 01 

 

Số tín chỉ: 5 

     CBGD  Nguyễn Trung Lục 

          
             STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên lớp BP. 1 BP. 2 BP. 3 BP. 4 BP. 5 ĐQT Ghi chú 

1 2121260050 Ngô Hoàng Anh 02/12/2003 CCQ2126LA           0.0   

2 2121270073 Huỳnh Xuân Mai 10/06/2003 CCQ2126LA 7.0 7.5 7.5 5.3 8.0 6.9   

3 2121260040 Đỗ Gia Toàn 29/03/2003 CCQ2126LA 7.5 7.0 7.5 7.3 8.0 7.5   

4 2121260018 Huỳnh Văn Tường 07/07/2003 CCQ2126LA 7.5 7.5 7.5 7.3 10.0 8.2   

5 2121260064 Nguyễn Thị Bích Vân 22/10/2003 CCQ2126LA 7.5 7.5 7.5 8.0 8.0 7.8   

6 2121260004 Nguyễn Thị Hồng Xuyến 29/04/2003 CCQ2126LA 7.5 8 7.5 5 9 7.3   

7              

8              

 

           

 

          

Tp. Thủ Đức, ngày 26 tháng 04 năm 2023 

          
GIẢNG VIÊN 

             

             

             

           

          
Nguyễn Trung Lục 

 


